 (
Đề số 1
)BÀI KIỂM TRA GIỮA KỲ HỌC PHẦN CUNG CẤP ĐIỆN
Thời gian làm bài: 90 phút
Câu 1: (3,0 điểm)
Trình bày và phân tích các đặc điểm cơ bản của năng lượng điện, nêu vai trò của năng lượng điện đối với đời sống con người.
Câu 2: (3,0 điểm)
Đường dây phân nhánh 15KV cung cấp điện cho các phụ tải có sơ đồ sau:


Cho biết thông số cáp AC trên đường dây lần lượt là:
AC-70: r0=0,46/Km, x0=0,44/Km, b0=2,48.10-6 1/.Km.
AC-50: r0=0,64/Km, x0=0,39/Km, b0=2,23.10-6 1/.Km.
a) Kiểm tra tổn thất điện áp trên đường dây có đáp ứng yêu cầu truyền tải không?
b) Cho biết giá trị điện áp tại nút 1 là U1=15,22KV, tính các giá trị điện áp nút U0, U2, U3
Câu 3: (3,0 điểm)
Một xí nghiệp gồm 3 phân xưởng được cung cấp điện từ một máy biến áp 10/0,4kV, các thông số đường dây và phụ tải cho trên sơ đồ. Tính toán dung lượng công suất phản kháng cần bù cho các tụ bù đặt tại tủ phân phối của mỗi phân xưởng để nâng cao hệ số công suất xí nghiệp lên 0,95.


Câu 4: (4,0 điểm)
Cho một mạch cung cấp điện cho một trạm bơm có 2 máy bơm số liệu cho trong bảng sau:
	Máy bơm
	Uđm (KV)
	Pđm (KW)
	Cosđm
	Kmm
	Kt
	

	MB1
MB2
	0,38
0,38
	22
14
	0,89
0,86
	7
7
	0,9
0,9
	0,86
0,85


Các đoạn cáp L1 và L2 nối từ thanh góp ở tủ phân phối đến các máy bơm MB1, MB2 có thông số sau:
(L1): Ký hiệu cáp 3G4   –  Icp = 53A cấp nguồn cho MB1
(L2): Ký hiệu cáp 3G1,5 – Icp = 31A cấp nguồn cho MB2
Cả hai máy bơm đều mở máy trong điều kiện nhẹ tải.
a) Tính toán và lựa chọn dây chảy–cầu chì bảo vệ cho từng máy bơm và dây chảy–cầu chì tổng bảo vệ chung cho cả trạm bơm. Cho biết thông số dòng định mức của dây chảy–cầu chì tham khảo trong dây sau:
Iđm = 15 – 30 – 50 – 63– 80 – 100 – 125 – 150 – 160 – 185 – 200A – 250A
Ivỏ = 100 – 200 –400 – 600A
b) Kiểm tra các đoạn cáp L1, L2 đã cho có đạt yêu cầu kỹ thuật không? Cho biết k1=0,9,  k2=1 vì ở xa nguồn và chiều dài cáp không đáng kể nên bỏ qua kiểm tra ổn định nhiệt khi tính ngắn mạch và tổn thất điện áp.

------- Hết ------

BÀI KIỂM TRA GIỮA KỲ HỌC PHẦN CUNG CẤP ĐIỆN
 (
Đề số 
2
)Thời gian làm bài: 90 phút
Câu 1: (3,0 điểm)
Trình bày và phân tích các lợi ích của việc nâng cao hệ số công suất trong hệ thống cung cấp điện.
Liệt kê các biện pháp chính để nâng cao hệ số công suất tự nhiên thường áp dụng trong thực tế sử dụng điện.
Câu 2: (3,0 điểm)
Đường dây phân phối 15KV cấp điện cho phụ tải có các thông số cho trên sơ đồ sau:


Cho biết thông số dây cáp truyền tải trên các đoạn đường dây là:
	AC–50: r0=0,64/Km, x0=0,39/Km và AC–35: r0=0,85/Km, x0=0,41/Km
	a) Kiểm tra tổn thất điện áp trên toàn đường dây theo TCVN trong hai trường hợp:
	- Đường dây vận hành bình thường
	- Đường dây vận hành khi có sự cố đứt một dây trên lộ kép O1
	b) Xác định các giá trị điện áp U2 và U0, biết rằng U1=15,14KV.
Câu 3: (3,0 điểm)
Một phụ tải công nghiệp có đồ thị phụ tải cho trên hình vẽ, được cấp điện từ một trạm biến áp 110/15KV gồm 2 máy giống nhau, dung lượng và thông số kỹ thuật mỗi máy là: Sđm=13.000KVA, P0=17,5KW, PN=55KW, UN%=12,5, I0%=4,25


a) Hãy thiết lập chế độ vận hành kinh tế trạm biến áp khi cấp điện cho phụ tải trên.
b) Xác định chi phí cho tổn thất điện năng tiết kiệm được khi thực hiện vận hành kinh tế so với việc vận hành hai máy suốt năm. Biết giá tiền mỗi KWh điện là 2950 đồng.
Câu 4: (4,0 điểm)
Yêu cầu tính toán, chọn lựa bộ cầu dao  cầu chì tổng và các cầu chì nhánh cho một tủ cung cấp điện của một phân xưởng cơ khí có sơ đồ bố trí tủ cung cấp điện phân xưởng cho trên hình sau:


Tủ cung cấp điện phân xưởng
	Động cơ
	Ký hiệu
	Pđm (KW)
	Cosđm
	Kmm
	Kt
	

	Máy mài kim loại
Cầu trục
Máy phay
Máy khoan kim loại
	Đ1
Đ2
Đ3
Đ4
	15
60
5,5
12
	0,8
0,8
0,9
0,9
	6
7
5
7
	0,8
0,8
0,8
0,8
	0,9
0,9
0,9
0,85


Thông số các cầu dao  cầu chì để tham khảo và lựa chọn được cho như sau:
Iđm dc = 15  30  50 – 63 – 80 – 100 – 125 – 150 – 175 – 200 – 350 – 500 – 600 – 650 – 800 – 1000A 
Ivỏ     = 100 – 200 – 400 – 600 – 800 – 1000 – 1200 – 1500A

------- Hết ------

BÀI KIỂM TRA GIỮA KỲ HỌC PHẦN CUNG CẤP ĐIỆN
 (
Đề số 
3
)Thời gian làm bài: 90 phút
Câu 1: (3,0 điểm)
a) Hệ thống điện quốc gia là gì, gồm có những khâu nào? Vai trò của năng lượng điện đối với đời sống con người và đối với một quốc gia?
b) Hãy cho biết lưới điện của hệ thống điện quốc gia Việt Nam hiện nay có các cấp điện áp nào?
Câu 2: (3,0 điểm)
Đường dây cung cấp điện 15KV có thông số từng đoạn được cho như hình vẽ sau:
- Đoạn 1: Chiều dài l1 =3Km ,    thông số dây r0 = 0,42 /Km, x0= 0,74/Km
- Đoạn 2: Chiều dài l2 =1,6Km , thông số dây r0 = 0,02 /Km, x0= 0,0194 /Km  
Công suất định mức của máy cắt đặt tại đầu đường dây là 1050MVA


Tính các giá trị dòng điện ngắn mạch và dòng ngắn mạch xung kích 3 pha tại các điểm N1 và N2
Câu 3: (3,0 điểm)
Một trạm biến áp 22/0,4KV gồm 2 máy biến áp 3 pha cùng loại, cùng dung lượng 1000KVA và cùng các thông số kỹ thuật: P0 = 1,85KW, PN = 9,5KW, I0% = 2,2, UN% = 5, cấp điện cho một phụ tải công nghiệp có đồ thị phụ tải cho trên hình sau:


	a) Tính toán và xác định chế độ vận hành kinh tế cho trạm biến áp
	b) Xác định chi phí cho tổn thất điện năng tiết kiệm được trong thời gian một năm khi thực hiện vận hành kinh tế so với việc vận hành hai máy suốt cả năm, biết giá tiền mỗi KWh là 2800 đồng.
Câu 4: (3,0 điểm)
Tính dòng điện ngắn mạch và dòng ngắn mạch xung kích 3 pha tại các điểm N1, N2 của một mạng cung cấp điện có sơ đồ cho trên hình vẽ sau:
·  Máy biến áp hạ áp:  22/0,4KV, 1000KVA, UN%=5, PN=13KW, P0=1,5KW, I0%=1,2
·  Động cơ KĐB 3 pha 380V, 2KW, cos=0,91, =0,94
·  Đường cáp cấp điện cho tải chiếu sáng, dài 200m có r0=1,33m/m, x0=0,007m/m
·  Cầu dao CD1  600A, RCD1=0,15m, cầu dao CD2  400A, RCD2=0,2m
·  Thanh góp TG1 bằng đồng, thiết diện 660mm2, dài 8m, khoảng cách giữa các pha là a =240mm, r0=0,056m/m, x0=0,189m/m
·  Thanh góp TG2 bằng đồng, thiết diện 660mm2, dài 2,5m, khoảng cách giữa các pha là a =240mm, r0=0,125m/m, x0=0,215m/m.



Sơ đồ một mạng cung cấp điện

------- Hết ------
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